
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 A00106 Nguyễn Tuấn Anh Nam 22.01.1988 Hưng Yên

2 A00107 Doãn Thùy Anh Nữ 13.06.1981 Hưng Yên

3 A00108 Nguyễn Diệp Anh Nữ 30.10.1994 Hà Nội

4 A00109 Nguyễn Thị Lan Ánh Nữ 11.09.1974 Hưng Yên

5 A00110 Lê Thị Yến Chi Nữ 08.06.1995 Hà Nội

6 A00111 Công Thị Chinh Nữ 19.06.1990 Hà Nội

7 A00112 Trần Thị Cúc Nữ 16.07.1984 Hưng Yên

8 A00113 Đỗ Thị Cúc Nữ 14.08.1978 Hưng Yên

9 A00114 Lê Thị Kim Duyên Nữ 16.05.1991 Hòa Bình

10 A00115 Doãn Thị Minh Gấm Nữ 01.09.1979 Hưng Yên

11 A00116 Nguyễn Thị Hà Nữ 08.01.1989 Hưng Yên

12 A00117 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 14.02.1984 Phú Thọ

Phòng thi số 1 (501-nhà K)
Thời gian: 13h30 ngày 07/9/2019

(BẬC 2 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

12 A00117 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 14.02.1984 Phú Thọ

13 A00118 Đào Thị Hằng Nữ 28.11.1982 Hưng Yên

14 A00119 Đoàn Thu Hằng Nữ 09.07.1987 Hà Nội

15 A00120 Nguyễn Thị Hằng Nữ 09.09.1982 Hà Nội

16 A00121 Phương Thị Thu Hằng Nữ 26.03.1987 Hà Nội

17 A00122 Phí Thị Hạnh Nữ 07.06.1978 Hưng Yên

18 A00123 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 20.11.1983 Hưng Yên

19 A00124 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 28.08.1988 Bắc Giang

20 A00125 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 01.11.1989 Nam Định

21 A00126 Lê Quang Hào Nam 01.05.1969 Quảng Ninh

22 A00127 Lê Thu Hiền Nữ 29.06.1987 Hà Nội

23 A00128 Nguyễn Thu Hiền Nữ 28.01.1989 Hà Nội

24 A00129 Đỗ Ngọc Hiệp Nữ 09.05.1995 Hà Nội

25 A00130 Trần Thị Minh Hoa Nữ 14.12.1974 Hưng Yên

Số thí sinh theo danh sách: 25 Hà Nội, ngày …… tháng ….. Năm 2019

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
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NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 A00131 Bùi Thị Hoa Nữ 01.11.1989 Hưng Yên

2 A00132 Bùi Thị Hòa Nữ 29.12.1988 Hà Nội

3 A00133 Nguyễn Thị Huế Nữ 12.06.1976 Hưng Yên

4 A00134 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 26.01.1989 Hà Nội

5 A00135 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 24.10.1982 Hưng Yên

6 A00136 Phí Thị Hường Nữ 17.03.1988 Hà Nội

7 A00137 Từ Thị Thúy Hường Nữ 20.09.1988 Hà Nội

8 A00138 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 16.10.1991 Nam Định

9 A00139 Nguyễn Đăng Khắc Nam 15.09.1975 Hưng Yên

10 A00140 Trần Văn Lại Nam 05.06.1980 Hưng Yên

11 A00141 Lê Thị Lan Nữ 10.09.1973 Hưng Yên

12 A00142 Nguyễn Thị Lộc Nữ 11.07.1986 Hưng Yên

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(BẬC 2 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 2 (505-nhà K)
Thời gian: 13h30 ngày 07/9/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12 A00142 Nguyễn Thị Lộc Nữ 11.07.1986 Hưng Yên

13 A00143 Đỗ Hoàng Long Nam 08.10.1991 Hải Dương

14 A00144 Dương Khánh Ly Nữ 17.10.1986 Hà Nội

15 A00145 Ngô Thị Lý Nữ 20.02.1980 Hưng Yên

16 A00146 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 27.10.1995 Nam Định

17 A00147 Phan Thanh Mai Nữ 12.11.1995 Hà Nội

18 A00148 Cấn Thị Mến Nữ 13.06.1990 Hà Nội

19 A00149 Quách Thị Mơ Nữ 02.09.1980 Hưng Yên

20 A00150 Lê Thị Năm Nữ 12.05.1987 Hà Nam

21 A00151 Trần Thị Nên Nữ 15.03.1978 Hưng Yên

22 A00152 Đinh Thị Hằng Nga Nữ 21.09.1989 Hà Nội

23 A00153 Nguyễn Thị Nga Nữ 20.10.1982 Hà Nội

24 A00154 Lã Thị Kim Oanh Nữ 10.02.1972 Hưng Yên

25 A00155 Trịnh Thị Phương Nữ 02.02.1990 Hưng Yên

Số thí sinh theo danh sách: 25 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2019

Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
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1 A00156 Doãn Thị Phương Nữ 29.08.1978 Hưng Yên

2 A00157 Nguyễn Thị Phương Nữ 15.01.1990 Hà Nội

3 A00158 Phạm Đăng Quang Nam 01.10.1987 Hà Nội

4 A00159 Phan Thị Thúy Quyên Nữ 18.09.1995 Hà Nội

5 A00160 Đỗ Thị Sen Nữ 04.09.1985 Hưng Yên

6 A00161 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 30.07.1976 Hưng Yên

7 A00162 Trần Thanh Tâm Nữ 13.07.1983 Hà Nội

8 A00163 Phí Minh Thanh Nữ 09.01.1990 Hà Nội

9 A00164 Nguyễn Thị Thảo Nữ 16.10.1979 Hưng Yên

10 A00165 Phạm Thị Phương Thảo Nam 06.11.1988 Hưng Yên

11 A00166 Trần Thị Thềm Nữ 20.08.1975 Hải Dương

12 A00167 Phí Minh Thu Nữ 06.02.1995 Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(BẬC 2 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 3 (506-nhà K)
Thời gian: 13h30 ngày 07/9/2019

12 A00167 Phí Minh Thu Nữ 06.02.1995 Hà Nội

13 A00168 Lê Thị Hồng Thúy Nữ 20.10.1986 Hà Nội

14 A00169 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 27.05.1976 Hưng Yên

15 A00170 Đặng Thị Hương Thủy Nữ 10.05.1977 Hải Dương

16 A00171 Ngô Hồng Thủy Nữ 17.12.1982 Hà Nội

17 A00172 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 06.10.1988 Hà Nội

18 A00173 Đào Vương Triều Nam 17.02.1972 Thái Bình

19 A00174 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 06.10.1982 Nghệ An

20 A00175 Trần Anh Tùng Nam 12.12.1982 Thái Bình

21 A00176 Vũ Thị Tuyết Nữ 28.05.1972 Hưng Yên

22 A00177 Hoàng Thị Tố Uyên Nữ 18.02.1974 Hưng Yên

23 A00178 Kiều Thị Vân Nữ 12.08.1979 Hà Nội

24 A00179 Vũ Thị Vân Nữ 12.12.1989 Hải Dương

25 A00180 Trần Thị Xa Nữ 29.09.1975 Hưng Yên

26 A00181 Nguyễn Thị Yến Nữ 05.09.1979 Hưng Yên

Số thí sinh theo danh sách: 26 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2019
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